
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGỌK BAY Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ
 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27/8/2021 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2023/NĐ-CP NGÀY 31/12/2023 CỦA CHÍNH PHỦ

 NĂM HỌC 2025-2026
(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày      tháng      năm      của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Bay)

TT Họ và tên
 học sinh, sinh viên

Họ và tên
cha (mẹ)
học sinh,
sinh viên

Địa chỉ cư
trú

Trường
đào tạo

Đối tượng được
miễn giảm

Học kỳ/năm
học

Mức trần
học phí theo
Nghị định

81
(Đơn vị tính:
đồng/ tháng)

Mức thu
học phí của

trường
(Đơn vị tính:
đồng/ tháng)

Mức thu
học phí
thực tế

được hỗ
trợ/tháng

(Đơn vị tính:
đồng/ tháng)

Mức học
phí giảm

70% được
hỗ

trợ/tháng
(Đơn vị

tính: đồng/
tháng)

Số
tháng
hỗ trợ

Số tiền hỗ
trợ giảm
70% học
phí được
cấp bù

Ngành
đào tạo

Thuộc danh
mục ngành

học độc
hại, nguy
hiểm  theo

TT05/2023/
TT-

BLĐTBXH

1 Nguyễn Khánh Linh
(CCCD: 062306007141)

Võ Thị
Bích

Nguyên

Thôn
Phương

Quý 2, xã
Ngọk Bay,
tỉnh Quảng

Ngãi

Trường
trung cấp

Kinh tế - Du
lịch TP Hồ
Chí Minh

Kỹ
thuật

chế biến
món ăn

581 -  Du
lịch, khách

sạn, thể
thao và

dịch vụ cá
nhân

Học kỳ III,
năm học

2025-2026
1.700.000 2.400.000 1.700.000 1.190.000 5 5.950.000

Tổng cộng: 01 đối tượng
Số tiền được nhận bằng chữ: Năm triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.
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Ghi chú

Hỗ trợ theo
mức trần vì
mức thu học

phí của
trường cao

hơn mức trần
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